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1 TNC2240004 Bùi Thị Kim Anh 18/08/2007 K4381B1 8 8 8

2 TNC2240007 Đào Nguyên Anh 05/06/2007 K4381B1 9 9 9

3 TNC2240025 Nguyễn Trần Quỳnh Anh 07/10/2007 K4381B1 7 6 6,33

4 TNC2240049 Nguyễn Ngọc Ánh 20/10/2007 K4381B1 8 6 6,67

5 TNC2240182 Nguyễn Thị Duyên 09/03/2007 K4381B1 9 7 7,67

6 TNC2240158 Dương Ánh Dương 27/01/2007 K4381B1 8 6 6,67

7 TNC2240163 Nguyễn Ngọc Dương 15/11/2007 K4381B1 6 5 5,33

8 TNC2240211 Bùi Thương Như Hậu 01/12/2007 K4381B1 5 6 5,67

9 TNC2240226 Lộc Văn Hiếu 13/05/2007 K4381B1 8 7 7,33

10 TNC2240280 Lương Gia Huy 29/12/2007 K4381B1 8 6 6,67

11 TNC2240267 Bàn Thị Diệu Hương 22/10/2007 K4381B1 10 0 6 4 Học lại

12 TNC2240742 Bùi Trung Kiên 04/09/2005 K4381B1 5 5 5

13 TNC2240331 Nguyễn Ngọc Lan 24/05/2007 K4381B1 7 6 6,33

14 TNC2240731 Phùng Phương Linh 16/09/2007 K4381B1 6 6 6

15 TNC2240382 Nguyễn Thị Khánh Ly 03/05/2007 K4381B1 7 7 7

16 TNC2240390 Nguyễn Xuân Mai 09/07/2007 K4381B1 8 6 6,67

17 TNC2240422 Nguyễn Việt Hà My 01/12/2007 K4381B1 7 7 7

18 TNC2240439 Nguyễn Thị Thúy Nga 06/10/2007 K4381B1 6 7 6,67

19 TNC2240443 Vũ Tuyết Ngân 01/04/2007 K4381B1 7 5 5,67

20 TNC2240453 Nguyễn Khánh Ngọc 08/07/2007 K4381B1 7 8 7,67

21 TNC2240466 Đoàn Lan Nhi 07/10/2007 K4381B1 8 6 6,67

22 TNC2240472 Nguyễn Uyển Nhi 18/09/2006 K4381B1 6 5 5,33

23 TNC2240480 Trần Thị Hồng Nhung 02/12/2007 K4381B1 7 7 7

24 TNC2240483 Trương Thị Hồng Oanh 27/09/2007 K4381B1 8 8 8

25 TNC2240703 Trần Phương Uyên 29/10/2007 K4381B1 8 6 6,67

26 TNC2240497 Trần Bích Phương 13/10/2007 K4381B1 7 7 7

27 TNC2240527 Lê Thị Như Quỳnh 08/09/2007 K4381B1 6 5 5,33

28 TNC2240544 Ngô Trần Thanh Tâm 26/12/2007 K4381B1 6 6 6
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29 TNC2240570 Lê Thanh Thảo 06/11/2007 K4381B1 8 8 8

30 TNC2240573 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/12/2007 K4381B1 8 6 6,67

31 TNC2240575 Quách Thị Phương Thảo 02/01/2007 K4381B1 9 7 7,67

32 TNC2240579 Hoàng Khánh Thi 07/09/2007 K4381B1 9 9 9

33 TNC2240612 Hoàng Thị Phương Thùy 15/11/2007 K4381B1 7 5 5,67

34 TNC2240595 Nguyễn Thị Anh Thư 29/05/2007 K4381B1 6 5 5,33

35 TNC2240601 Đồng Thị Mai Thương 03/04/2007 K4381B1 8 6 6,67

36 TNC2240696 Dương Văn Tuyển 04/11/2007 K4381B1 9 8 8,33

37 TNC2240640 Ngô Thị Thùy Trang 18/06/2007 K4381B1 8 8 8

38 TNC2240644 Nguyễn Quỳnh Trang 01/05/2007 K4381B1 6 6 6

39 TNC2240634 Trịnh Thị Bảo Trâm 26/11/2007 K4381B1 6 7 6,67

40 TNC2240724 Bùi Hà Vy 17/07/2007 K4381B1 8 8 8

41 TNC2240728 Trần Đăng Yên 24/10/2007 K4381B1 7 8 7,67
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